
STT Mã SP ĐẶC ĐIỂM MÀU SẮC CHẤT LIỆU ĐVT  ĐƠN GIÁ (VNĐ) 

1 300
Sơn nung màu nhựa epoxy cao cấp 

Dày 0,55 mm - Độ rộng 89mm

Trắng, Tím đỏ, Xanh 

lơ, Nâu xám, Vàng, 

Xanh lá, xám nhạt

Nhôm mạ kẽm 

AZ150
m2                   930,000 

2 930
Sơn bột tĩnh điện (sơn dày 65u) Dày 

1,2mm - Độ rộng 90mm

Trắng, Vàng, Nâu xám, 

Cafe, Tím đỏ
Hơp kim nhôm m2                2,000,000 

3 940
Tấm Polycarbonate được kết nối bởi 

các thanh hợp kim nhôm dày 1,2mm
Trắng, Vàng, Cafe Hơp kim nhôm m2                3,200,000 

4 950

Độ dày 1,2mm. Là sự kết hợp giữa lá 

cửa 930 và lá cửa màu trắng rộng 

30mm

Trắng, Vàng, Nâu xám, 

Cafe, Tím đỏ
Hơp kim nhôm m2                2,100,000 

5 970
Dày 1,2mm - độ rộng 95mm; Sơn bột 

tĩnh điện

Trắng, Vàng, Nâu xám, 

Cafe, Tím đỏ
Hơp kim nhôm m2                3,300,000 

6 180 Độ dày 1,2mm - độ rộng 180mm
Trắng, Vàng, Nâu xám, 

Cafe, Tím đỏ
Hơp kim nhôm m2                3,200,000 

7 745

Độ dày 1,2mm - độ rộng 128mm Lá 

cửa là các tấm hợp kim nhôm phẳng 

kết hợp với hệ khung

Trắng, Vàng, Xâu 

xám, Xám đậm

Hơp kim 

nhôm
m2                3,200,000 

1 Mo-S Bộ                6,000,000 

2 Mo-D Bộ                6,500,000 

3 UPS Bình lưu điện YM - 244 (Thời gian chờ 120h ~ 5 ngày) Bộ                4,000,000 

4 CT Bộ                   800,000 

5 BK Bộ                1,000,000 

6 HN Bộ                1,800,000 

7 ĐK Chiếc                   320,000 

8 KN Ổ khóa ngang - chìa 4 chân Chiếc                   350,000 

9 AT Công tắc âm tường Bộ                   200,000 

10 MM Cái                1,300,000 

Ghi chú:

* Chế độ bảo hành: 05 năm cho màu sắc, 02 năm cho Motor và 01 năm cho linh phụ kiện

* Giá trên bao gồm thân cửa, ray, trục và phí vận chuyển trong nội thành Tp.HCM. Cửa dưới 7m2 thêm 80.000 đồng/m2

* Đơn giá trên chưa có VAT 10% và chưa công lắp đặt. Cửa > 10m2: 50.000 đồng/m2; cửa < 10m2: 500.000 đồng/bộ

Thiết bị báo khói RS - SS128R

Thiết bị hồng ngoại BH - 700D

BẢNG GIÁ CỬA CUỐN TẤM LIỀN CÔNG NGHỆ ÚC 3S LUXURY DOOR

(Áp dụng từ ngày 01/06/2018 cho đến khi có bảng giá mới)

(A) CỬA CUỐN TẤM LIỂN CÔNG NGHỆ ÚC 3S LUXURY DOOR

Điều khiển từ xa (remote)

Hộp mật mã III - Linsco

CÔNG TY TẤN ĐẠI LỘC HÂN HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH HÀNG

(B) MOTOR - BÌNH LƯU ĐIỆN - PHỤ KIỆN CỬA CUỐN TẤM LIỀN

Motor đơn + Bộ khống chế + 2 chìa remote (cửa < 12 m2)

Motor đôi + Bộ khống chế + 2 chìa remote (cửa > 12 m2)

Thiết bị chống trộm + Loa báo động


